




 

 

Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG  

LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,        

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

- Đối với Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công, 

KSTTHC và XTĐT.  

- Đối với Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật; Chi cục 

Thủy sản và Kiểm ngư; Chi 

cục Phát triển nông thôn và 

Quản lý chất lượng: Tại Bộ 

phận Một cửa của Chi cục. 

700.000 

đồng/cơ 

sở 

- Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Quyết định số 44/2019/QĐ-

UBND ngày 21/11/2019 của 

UBND tỉnh Nam Định. 

2 

Cấp giấy chứng nhận xuất 

xứ (hoặc Phiếu kiểm soát 

thu hoạch) cho lô nguyên 

liệu nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ 

- Cơ quan kiểm soát cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ cho các lô 

nguyên liệu nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ được kiểm soát ngay 

sau khi thực hiện kiểm soát tại 

hiện trường. 

- Trường hợp đại diện Cơ quan 

kiểm soát chưa ký tên và chưa 

đóng dấu của Cơ quan kiểm 

soát trên Giấy chứng nhận xuất 

xứ tại hiện trường, Cơ quan 

kiểm soát tổ chức cấp Phiếu 

kiểm soát thu hoạch ngay sau 

Trực tiếp tại địa điểm thu 

hoạch nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ và trả kết quả tại thực địa 

Không 

- Thông tư số 33/2015/TT-

BNNPTNT ngày 8/10/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. 



2 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí,        

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

khi thực hiện kiểm soát tại hiện 

trường. 

3 

Cấp đổi Phiếu kiểm soát 

thu hoạch sang Giấy chứng 

nhận xuất xứ cho lô 

nguyên liệu nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ 

- Xử lý hồ sơ: Trong thời gian 

không quá 03 (ba) ngày làm 

việc kể từ ngày thu hoạch.  

- Xử lý hồ sơ và cấp giấy 

chứng nhận: Trong thời gian 01 

(một) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được Phiếu kiểm soát thu 

hoạch. 

Bộ phận Một cửa của Chi 

cục Phát triển nông thôn và 

Quản lý chất lượng 

Không 

- Thông tư số 33/2015/TT-

BNNPTNT ngày 8/10/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

 

 

 




